
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018Số: 180001584/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HÀ NỘI

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 07/CV-IDSHN-SYT-0818  Ngày: 17/08/2018

2. Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 09 đường Đào Duy Anh,, Phường Phương Mai, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: LAWTON GmbH & Co.KG

Địa chỉ chủ sở hữu: Wurttemberger Str.23, D-78567 Fridingen

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 02433880808 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - chi nhánh Hà Nội(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x



7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Đức Tuấn
Chánh Văn phòng

*



STT
TÊN TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1 Filter lọc khuẩn Chiếc
07-0834;

07-0831;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

2 Lưỡi dao mổ Chiếc 04-1015

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

3
Bát đựng dung dịch sát 

khuẩn
Chiếc 07-1004

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

4 Kẹp săng Backhaus Chiếc 07-0102;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

5 Banh tổ chức Crile Chiếc 12-0350

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



6
Kẹp phẫu tích mẫu 

chuẩn
Chiếc

09-0168;

09-0171;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

7
Kẹp phẫu tích ngàm 

răng cưa
Chiếc

09-0192;

09-0200;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

8
Kẹp mạch máu Baby 

Crille
Chiếc 06-0215

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

9 Que thăm thẳng hai đầu Chiếc 15-0335

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

10 Que thăm Chiếc 15-0316

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

11 Que thăm hai đầu Chiếc 15-0339

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

12
Khay lưới đựng dụng 

cụ
Chiếc 07-0730

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



13 Hộp hấp dụng cụ Chiếc

07-3026-BL;

07-3210-BL;

07-0710;

07-3116-BL;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

14 Khay lưới Chiếc

07-0632;

07-0634;

07-0747;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

15
Tấm silicon chống 

trượt dụng cụ
Chiếc

07-0649;

07-0651;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

16
Kẹp bông băng 

Foerster
Chiếc 07-0156

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

17
Kéo phẫu tích 

Metzenbaum
Chiếc

05-2006;

05-2001;

05-2003;

05-2012;

05-0665-SC;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

18 Kéo phẫu tích Iris Chiếc
05-1450;

05-1455;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

19
Kéo phẫu tích  mạch 

máu Potts-smith
Chiếc 30-2000

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



20
Kéo phẫu tích Kilner 

(Ragnell)
Chiếc 05-0543-SC

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

21 Kẹp phẫu tích mô Chiếc
09-0168;

09-0226;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

22
Kẹp phẫu tích mô 

Adson
Chiếc

09-0380;

09-1106;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

23 Kẹp mô Adson Chiếc

09-0385;

09-0380; 

09-1376;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

24 Kẹp mô Russ. Modell Chiếc 09-0542

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

25 Kẹp mô Allis Chiếc

10-0120;

10-0130;

10-0125;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

26 Kẹp mô Baby Allis Chiếc 10-0127

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



27 Kẹp ruột Allis Chiếc 10-0220

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

28
Kẹp mạch máu Halsted- 

Mosquito
Chiếc

06-0100;

06-0101;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

29 Kẹp mạch máu Kelly Chiếc 06-0201

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

30
Kẹp mạch máu Baby 

Crile
Chiếc

06-0214;

06-0215;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

31
Kẹp mạch máu Coller 

Crile
Chiếc 06-0223

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

32
Kẹp mạch máu Rankin 

Crile
Chiếc 06-0220

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

33 Kẹp mạch máu Adson Chiếc 06-0250

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



34
Kẹp mạch máu 

Rochester-Pean
Chiếc

06-0311;

06-0302;

06-0301;

06-0313;

06-0312;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

35
Kẹp phẫu tích gắp chỉ 

Gemini-Mixter
Chiếc 06-0767

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

36 Kẹp ruột Babcock Chiếc 10-0145

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

37 Ống hút dịch Frazier Chiếc
51-0809;

51-0808;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

38 Ống hút dịch Ferguson Chiếc 51-0810

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

39
Banh tổ chức hai đầu 

Senn-Miller
Chiếc 12-0300

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

40 Banh tổ chức Deaver Chiếc 20-0810

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



41
Banh tổ chức 

Richarson-Eastman
Chiếc 20-0709

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

42 Dụng cụ vén ruột Chiếc
20-0852;

20-0853;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

43 Móc Joseph Chiếc 75-0342

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

44 Banh tự giữ Weitlaner Chiếc 21-0220

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

45 Banh tự giữ Jansen Chiếc 52-0350

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

46 Banh ổ bụng Balfour Chiếc 21-0502

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

47
Kìm mang kim Mayo- 

Hegar
Chiếc

08-0186;

08-0187;

08-0188;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



48 Kìm mang kim Ryder Chiếc
08-0051;

08-0059;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

49 Kìm mang kim Derf Chiếc 08-0015

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

50
Kìm mang kim Crile- 

Wood
Chiếc 08-0072

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

51 Kéo phẫu thuật Mayo Chiếc
05-0450;

05-0451;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

52
Kéo phẫu thuật 

Metzenbaum
Chiếc 05-2001

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

53 Kẹp mô Chiếc

09-0168; 

09-0226;

09-0116;

09-0131;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

54
Kẹp mạch máu 

Rochester Pean
Chiếc

06-0311;

06-0301;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



55 Ống hút dịch Adson Chiếc 51-0800

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

56
Ống hút dịch 

Fukushima
Chiếc 51-1104

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

57
Banh tổ chức 

Volkmann
Chiếc

20-0302;

20-0312;

20-0314;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

58 Banh tổ chức Knapp Chiếc 20-0101

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

59 Banh tổ chức Weitlaner Chiếc 21-0225

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

60 Kìm kẹp kim Ryger Chiếc 08-0057

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

61 Kìm kẹp kim Vascular Chiếc 08-1032

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



62
Dụng cụ bẩy xương 

Freer
Chiếc 63-2920

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

63 Kẹp xương Lowman Chiếc 45-0202

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

64
Dụng cụ đặt lại vị trí 

xương
Chiếc 45-0133

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

65
Dụng cụ đặt lại vị trí 

xương ngón tay
Chiếc 45-0127

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

66 Kẹp gân Brand Chiếc 48-0427

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

67 Kìm kẹp dây thép Chiếc 08-0299

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

68 Kìm cắt dây thép Chiếc
48-1495;

48-1496;

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.



69 Kìm cắt xương Liston Chiếc 45-0402

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.

70
Kìm gặm xương 

Lempert
Chiếc 67-0716

Lawton/Đức, 

Hungary, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Thụy Điển

Lawton, Đức

Công ty TNHH IDS 

Medical Systems Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tầng 22, tòa nhà 

VCCI, Số 9 Đào Duy 

Anh, P.Phương Mai, 

Q.Đống Đa, Hà Nội.
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